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1 2 24/11/2014 7:00-9:00 ES 102 A ES 102 Nhảy xa LƯƠNG QUANG BIN K19 1 2 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

2 2 24/11/2014 16:00-18:00 ES 102 AA ES 102 Nhảy xa LÊ THỊ VUI K19 1 2 52 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

3 2 24/11/2014 7:00-9:00 ES 102 C ES 102 Nhảy xa LÊ THỊ VUI K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

4 2 24/11/2014 7:00-9:00 ES 102 E ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG K19 1 2 51 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

5 2 24/11/2014 7:00-9:00 ES 102 G ES 102 Nhảy xa TRẦN QUANG HUY K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

6 2 24/11/2014 7:00-9:00 ES 102 I ES 102 Nhảy xa ĐINH THẾ PHONG K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

7 2 24/11/2014 7:00-9:00 ES 102 K ES 102 Nhảy xa NGUYỄN NGỌC MỸ K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

8 2 24/11/2014 7:00-9:00 ES 102 M ES 102 Nhảy xa PHẠM TẤN TÀI K19 1 2 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

9 2 24/11/2014 14:00-16:00 ES 102 O ES 102 Nhảy xa LÊ HOÀNG THƯỞNG K19 1 2 42 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

10 2 24/11/2014 14:00-16:00 ES 102 S ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG K19 1 2 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

11 2 24/11/2014 14:00-16:00 ES 102 U ES 102 Nhảy xa LÊ THỊ VUI K19 1 2 51 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

12 2 24/11/2014 14:00-16:00 ES 102 W ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG K19 1 2 53 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

13 2 24/11/2014 16:00-18:00 ES 102 Y ES 102 Nhảy xa LÊ HOÀNG THƯỞNG K19 1 2 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

14 2 24/11/2014 7:00-9:00 ES 303 A ES 303 Bóng đá TRẦN  THIỆN K18 1 5 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

15 2 24/11/2014 7:00-9:00 ES 303 AS ES 303 Bóng chuyền TRƯƠNG THÁI SƠN K18 1 5 52 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

16 2 24/11/2014 7:00-9:00 ES 303 C ES 303 Bóng đá NGUYỄN TUẤN VŨ K18 1 5 52 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

17 2 24/11/2014 14:00-16:00 ES 303 CA ES 303 Bóng chuyền PHẠM TẤN TÀI K18 1 5 33 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

18 2 24/11/2014 14:00-16:00 ES 303 E ES 303 Bóng đá TRẦN QUANG HUY K18 1 5 43 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

19 2 24/11/2014 14:00-16:00 ES 303 G ES 303 Bóng đá NGUYỄN TUẤN VŨ K18 1 5 43 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

20 4 26/11/2014 7:00-9:00 ES 102 CM ES 102 Nhảy xa PHẠM HỮU THẬT K19 1 2 55 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

21 4 26/11/2014 7:00-9:00 ES 102 CO ES 102 Nhảy xa TRẦN  THIỆN K19 1 2 46 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

22 4 26/11/2014 7:00-9:00 ES 102 CQ ES 102 Nhảy xa LÊ THỊ VUI K19 1 2 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

23 4 26/11/2014 7:00-9:00 ES 102 CS ES 102 Nhảy xa ĐINH THẾ PHONG K19 1 2 54 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

24 4 26/11/2014 7:00-9:00 ES 102 CU ES 102 Nhảy xa TRẦN TRỌNG NGHĨA K19 1 2 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

25 4 26/11/2014 7:00-9:00 ES 102 CW ES 102 Nhảy xa PHAN XUẤN HUY K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

26 4 26/11/2014 7:00-9:00 ES 102 CY ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG K19 1 2 51 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

27 4 26/11/2014 14:00-16:00 ES 102 EA ES 102 Nhảy xa NGUYỄN QUANG TÂM K19 1 2 54 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

28 4 26/11/2014 14:00-16:00 ES 102 EC ES 102 Nhảy xa VĂN PHÚ THI K19 1 2 51 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

29 4 26/11/2014 14:00-16:00 ES 102 EE ES 102 Nhảy xa LÊ ĐỨC TRỌNG K19 1 2 51 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

30 4 26/11/2014 14:00-16:00 ES 102 EG ES 102 Nhảy xa LÊ HOÀNG THƯỞNG K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

31 4 26/11/2014 14:00-16:00 ES 102 EI ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG K19 1 2 51 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

32 4 26/11/2014 14:00-16:00 ES 102 EK ES 102 Nhảy xa LƯƠNG QUANG BIN K19 1 2 52 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

33 4 26/11/2014 16:00-18:00 ES 102 EM ES 102 Nhảy xa LÊ ĐỨC TRỌNG K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

34 4 26/11/2014 16:00-18:00 ES 102 EO ES 102 Nhảy xa LƯƠNG QUANG BIN K19 1 2 51 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

35 4 26/11/2014 16:00-18:00 ES 102 EQ ES 102 Nhảy xa VÕ NGỌC TRUYỀN K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

36 4 26/11/2014 16:00-18:00 ES 102 ES ES 102 Nhảy xa VĂN PHÚ THI K19 1 2 52 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

37 4 26/11/2014 16:00-18:00 ES 102 EU ES 102 Nhảy xa NGUYỄN QUANG TÂM K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

38 4 26/11/2014 14:00-16:00 ES 303 CI ES 303 Bóng chuyền VÕ NGỌC TRUYỀN K18 1 5 40 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

39 4 26/11/2014 7:00-9:00 ES 303 Q ES 303 Bóng đá TRẦN QUANG HUY K18 1 5 53 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

40 4 26/11/2014 7:00-9:00 ES 303 S ES 303 Bóng đá NGUYỄN TUẤN VŨ K18 1 5 53 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

41 4 26/11/2014 14:00-16:00 ES 303 U ES 303 Bóng đá PHẠM PHÚ TUẤN K18 1 5 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

42 5 27/11/2014 7:00-9:00 ES 102 EW ES 102 Nhảy xa LÊ HOÀNG THƯỞNG K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

43 5 27/11/2014 7:00-9:00 ES 102 EY ES 102 Nhảy xa HỒ  DŨNG K19 1 2 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

44 5 27/11/2014 7:00-9:00 ES 102 GA ES 102 Nhảy xa LÊ THỊ VUI K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

45 5 27/11/2014 7:00-9:00 ES 102 GC ES 102 Nhảy xa PHẠM TẤN TÀI K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

46 5 27/11/2014 7:00-9:00 ES 102 GE ES 102 Nhảy xa LƯƠNG QUANG BIN K19 1 2 47 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

47 5 27/11/2014 7:00-9:00 ES 102 GG ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

48 5 27/11/2014 7:00-9:00 ES 102 GI ES 102 Nhảy xa NGUYỄN QUANG TÂM K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN LỊCH THI KẾT THÚC MÔN GDTC K18, K19, T19, T20 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
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49 5 27/11/2014 14:00-16:00 ES 102 GK ES 102 Nhảy xa TRẦN QUANG HUY K19 1 2 34 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

50 5 27/11/2014 14:00-16:00 ES 102 GM ES 102 Nhảy xa PHẠM TẤN TÀI K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

51 5 27/11/2014 14:00-16:00 ES 102 GO ES 102 Nhảy xa LÊ THỊ VUI K19 1 2 42 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

52 5 27/11/2014 14:00-16:00 ES 102 GQ ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG K19 1 2 40 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

53 5 27/11/2014 16:00-18:00 ES 102 GS ES 102 Nhảy xa PHÙNG ANH QUÂN K19 1 2 48 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

54 5 27/11/2014 16:00-18:00 ES 102 GU ES 102 Nhảy xa LÊ THỊ VUI K19 1 2 45 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

55 5 27/11/2014 16:00-18:00 ES 102 GY ES 102 Nhảy xa TRẦN QUANG HUY K19 1 2 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

56 5 27/11/2014 14:00-16:00 ES 303 AA ES 303 Bóng đá PHẠM PHÚ TUẤN K18 1 5 51 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

57 5 27/11/2014 14:00-16:00 ES 303 AC ES 303 Bóng đá PHÙNG ANH QUÂN K18 1 5 52 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

58 5 27/11/2014 7:00-9:00 ES 303 CM ES 303 Bóng chuyền PHẠM HỮU THẬT K18 1 5 37 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

59 5 27/11/2014 7:00-9:00 ES 303 W ES 303 Bóng đá TRẦN  THIỆN K18 1 5 44 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

60 5 27/11/2014 7:00-9:00 ES 303 Y ES 303 Bóng đá TRẦN QUANG HUY K18 1 5 36 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

61 5 27/11/2014 14:00-16:00 ES 303 CQ ES 303 Bóng chuyền VÕ NGỌC TRUYỀN K18 1 5 24 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

62 5 27/11/2014 7:00-9:00 ES 303 CY ES 303 Bóng rổ NGUYỄN NGỌC MỸ K18 1 5 47 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

63 6 28/11/2014 7:00-9:00 ES 102 IA ES 102 Nhảy xa LÊ THỊ VUI K19 1 2 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

64 6 28/11/2014 7:00-9:00 ES 102 IC ES 102 Nhảy xa ĐINH THẾ PHONG K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

65 6 28/11/2014 7:00-9:00 ES 102 IE ES 102 Nhảy xa LƯƠNG QUANG BIN K19 1 2 57 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

66 6 28/11/2014 7:00-9:00 ES 102 IG ES 102 Nhảy xa TRƯƠNG THÁI SƠN K19 1 2 58 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

67 6 28/11/2014 7:00-9:00 ES 102 II ES 102 Nhảy xa HỒ  DŨNG K19 1 2 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

68 6 28/11/2014 7:00-9:00 ES 102 IK ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

69 6 28/11/2014 7:00-9:00 ES 102 IM ES 102 Nhảy xa PHAN XUẤN HUY K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

70 6 28/11/2014 14:00-16:00 ES 102 IQ ES 102 Nhảy xa LÊ THỊ VUI K19 1 2 52 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

71 6 28/11/2014 14:00-16:00 ES 102 IU ES 102 Nhảy xa LƯƠNG QUANG BIN K19 1 2 47 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

72 6 28/11/2014 14:00-16:00 ES 102 IY ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

73 6 28/11/2014 16:00-18:00 ES 102 KA ES 102 Nhảy xa LÊ THỊ VUI K19 1 2 46 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

74 6 28/11/2014 16:00-18:00 ES 102 KC ES 102 Nhảy xa LƯƠNG QUANG BIN K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

75 6 28/11/2014 16:00-18:00 ES 102 KE ES 102 Nhảy xa TRẦN QUANG HUY K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

76 6 28/11/2014 16:00-18:00 ES 102 KG ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

77 6 28/11/2014 7:00-9:00 ES 303 AG ES 303 Bóng đá LÊ VĂN BẰNG K18 1 5 52 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

78 6 28/11/2014 14:00-16:00 ES 303 AI ES 303 Bóng đá LÊ ĐỨC TRỌNG K18 1 5 52 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

79 6 28/11/2014 14:00-16:00 ES 303 AK ES 303 Bóng đá TRẦN QUANG HUY K18 1 5 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

80 6 28/11/2014 7:00-9:00 ES 303 CS ES 303 Bóng chuyền PHẠM HỮU THẬT K18 1 5 53 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

81 6 28/11/2014 7:00-9:00 ES 303 EA ES 303 Bóng rổ PHẠM TẤN TÀI K18 1 5 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

82 6 28/11/2014 14:00-16:00 ES 303 EC ES 303 Bóng rổ NGUYỄN NGỌC MỸ K18 1 5 35 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

83 7 29/11/2014 7:00-9:00 ES 102 KK ES 102 Nhảy xa LÊ THỊ VUI K19 1 2 52 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

84 7 29/11/2014 7:00-9:00 ES 102 KM ES 102 Nhảy xa LƯƠNG QUANG BIN K19 1 2 56 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

85 7 29/11/2014 7:00-9:00 ES 102 KO ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG K19 1 2 55 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

86 7 29/11/2014 7:00-9:00 ES 102 KQ ES 102 Nhảy xa LÊ VĂN BẰNG K19 1 2 53 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

87 7 29/11/2014 7:00-9:00 ES 102 KS ES 102 Nhảy xa TRẦN TRỌNG NGHĨA K19 1 2 51 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

88 7 29/11/2014 7:00-9:00 ES 102 KU ES 102 Nhảy xa VÕ NGỌC TRUYỀN K19 1 2 53 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

89 7 29/11/2014 7:00-9:00 ES 102 KW ES 102 Nhảy xa PHAN XUẤN HUY K19 1 2 54 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

90 7 29/11/2014 14:00-16:00 ES 102 KY ES 102 Nhảy xa LƯƠNG QUANG BIN K19 1 2 54 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

91 7 29/11/2014 14:00-16:00 ES 102 MA ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN TẤN K19 1 2 51 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

92 7 29/11/2014 14:00-16:00 ES 102 MC ES 102 Nhảy xa VÕ NGỌC TRUYỀN K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

93 7 29/11/2014 14:00-16:00 ES 102 ME ES 102 Nhảy xa HỒ  DŨNG K19 1 2 51 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

94 7 29/11/2014 14:00-16:00 ES 102 MI ES 102 Nhảy xa TRẦN QUANG HUY K19 1 2 48 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

95 7 29/11/2014 7:00-9:00 ES 303 AM ES 303 Bóng đá TRẦN QUANG HUY K18 1 5 52 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

96 7 29/11/2014 7:00-9:00 ES 303 AO ES 303 Bóng đá TRẦN  THIỆN K18 1 5 39 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

97 7 29/11/2014 14:00-16:00 ES 303 AQ ES 303 Bóng đá PHÙNG ANH QUÂN K18 1 5 47 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

98 7 29/11/2014 7:00-9:00 ES 303 AW ES 303 Bóng chuyền TRƯƠNG THÁI SƠN K18 1 5 53 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

99 7 29/11/2014 14:00-16:00 ES 303 AY ES 303 Bóng chuyền TRƯƠNG THÁI SƠN K18 1 5 34 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

100 7 29/11/2014 7:00-9:00 ES 303 EE ES 303 Bóng rổ PHẠM TẤN TÀI K18 1 5 48 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

101 7 29/11/2014 14:00-16:00 ES 303 EG ES 303 Bóng rổ NGUYỄN NGỌC MỸ K18 1 5 54 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

102 3 02/12/2014 7:00-9:00 ES 102 AC ES 102 Nhảy xa LÊ THỊ VUI K19 1 2 53 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam



103 3 02/12/2014 7:00-9:00 ES 102 AE ES 102 Nhảy xa LƯƠNG QUANG BIN K19 1 2 54 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

104 3 02/12/2014 7:00-9:00 ES 102 AG ES 102 Nhảy xa PHẠM HỮU THẬT K19 1 2 53 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

105 3 02/12/2014 7:00-9:00 ES 102 AI ES 102 Nhảy xa LÊ VĂN BẰNG K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

106 3 02/12/2014 7:00-9:00 ES 102 AK ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG K19 1 2 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

107 3 02/12/2014 7:00-9:00 ES 102 AM ES 102 Nhảy xa PHAN XUẤN HUY K19 1 2 51 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

108 3 02/12/2014 7:00-9:00 ES 102 AO ES 102 Nhảy xa ĐINH THẾ PHONG K19 1 2 52 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

109 3 02/12/2014 14:00-16:00 ES 102 AQ ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG K19 1 2 53 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

110 3 02/12/2014 14:00-16:00 ES 102 AS ES 102 Nhảy xa LÊ THỊ VUI K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

111 3 02/12/2014 14:00-16:00 ES 102 AU ES 102 Nhảy xa LƯƠNG QUANG BIN K19 1 2 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

112 3 02/12/2014 14:00-16:00 ES 102 AW ES 102 Nhảy xa NGÔ KHẮC TIỆP K19 1 2 36 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

113 3 02/12/2014 14:00-16:00 ES 102 AY ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN TẤN K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

114 3 02/12/2014 16:00-18:00 ES 102 CA ES 102 Nhảy xa TRƯƠNG THÁI SƠN K19 1 2 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

115 3 02/12/2014 16:00-18:00 ES 102 CC ES 102 Nhảy xa LÊ THỊ VUI K19 1 2 51 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

116 3 02/12/2014 16:00-18:00 ES 102 CE ES 102 Nhảy xa PHÙNG ANH QUÂN K19 1 2 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

117 3 02/12/2014 16:00-18:00 ES 102 CG ES 102 Nhảy xa NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG K19 1 2 49 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

118 3 02/12/2014 16:00-18:00 ES 102 CI ES 102 Nhảy xa LƯƠNG QUANG BIN K19 1 2 42 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

119 3 02/12/2014 7:00-9:00 ES 303 CC ES 303 Bóng chuyền TRƯƠNG THÁI SƠN K18 1 5 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

120 3 02/12/2014 14:00-16:00 ES 303 CE ES 303 Bóng chuyền TRƯƠNG THÁI SƠN K18 1 5 51 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

121 3 02/12/2014 7:00-9:00 ES 303 I ES 303 Bóng đá HỒ  DŨNG K18 1 5 44 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

122 3 02/12/2014 7:00-9:00 ES 303 K ES 303 Bóng đá TRẦN QUANG HUY K18 1 5 34 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

123 3 02/12/2014 14:00-16:00 ES 303 M ES 303 Bóng đá PHÙNG ANH QUÂN K18 1 5 50 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

124 3 02/12/2014 14:00-16:00 ES 303 O ES 303 Bóng đá LÊ VĂN BẰNG K18 1 5 24 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

125 4 03/12/2014 7:00-9:00 ES 303 CG ES 303 Bóng chuyền TRƯƠNG THÁI SƠN K18 1 5 53 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

126 5 04/12/2014 7:00-9:00 ES 303 CK ES 303 Bóng chuyền TRƯƠNG THÁI SƠN K18 1 5 52 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

127 5 04/12/2014 14:00-16:00 ES 303 CO ES 303 Bóng chuyền TRƯƠNG THÁI SƠN K18 1 5 43 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

128 6 05/12/2014 14:00-16:00 ES 102 IO ES 102 Nhảy xa TRƯƠNG THÁI SƠN K19 1 2 52 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

129 6 05/12/2014 7:00-9:00 ES 303 AE ES 303 Bóng đá TRẦN QUANG HUY K18 1 5 41 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

130 6 05/12/2014 16:00-18:00 ES 303 CU ES 303 Bóng chuyền TRƯƠNG THÁI SƠN K18 1 5 47 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

HỆ LIÊN THÔNG T19 - T20

1 7 29/11/2014 14:00-16:00 ES102 Nhảy xa NGÔ KHẮC TIỆP T20 1 1 62 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam 1 CN

2 CN 30/11/2014 7:00-9:00 ES 303 Bóng đá LÊ ĐỨC TRỌNG T19 1 3 55 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

3 CN 30/11/2014 7:00-9:00 ES 303 Bóng đá HÀ VĂN NGHIỆP T19 1 3 45 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

4 CN 30/11/2014 14:00-16:00 ES 303 Bóng đá HÀ VĂN NGHIỆP T19 1 3 32 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

5 CN 30/11/2014 7:00-9:00 ES102 Nhảy xa HỒ DŨNG T20 1 1 67 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

6 CN 30/11/2014 7:00-9:00 ES 102 Nhảy xa NGUYỄN HỮU LỰC T20 1 1 58 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

7 CN 30/11/2014 14:00-16:00 ES102 Nhảy xa NGUYỄN HỮU LỰC T20 1 1 27 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

8 CN 07/12/2014 14:00-16:00 ES 303 Bóng đá LÊ ĐỨC TRỌNG T19 1 3 61 Khu 3,5 ha  Hòa Khánh Nam

Người lập bảng Tổ Trưởng bộ môn Trung tâm GDTC - QP            Phòng Đào tạo & sau đại học

Phùng Anh Quân Phùng Anh Quân ThS. Lê Đức Trọng

T20YDH3A

T20YDH2A

T19YDH3A

T19YDHB

T19YDH2A

T20YDH1A

T20YDHB

T19YDH1A







####### 7:00-9:00 ES 303 Bóng đáLÊ ĐỨC TRỌNGT19 1 3 Khu 3,5 T19YDHA1


